
1 Trác Kiến Phú 21-Jul-05 00000916 5 5/1 Phù Đổng Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

2 Nguyễn Lưu Bảo Ngọc 3-Oct-06 00000934 4 4/2 Phù Đổng Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

3 Nguyễn Trọng Nhân 27-Jul-05 00000929 5 5/5 Phù Đổng Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

4 Ngô Trấn Thông 27-Oct-05 00000901 5 5/1 Chi Lăng Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

5 Mai Quỳnh Trâm 20-Sep-05 00000911 5 5/2 Chi Lăng Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

6 Phạm Văn Vinh 4-May-05 00000906 5 5/2 Chi Lăng Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

7 Huỳnh Tú Vy 7-Jan-05 00000908 5 5/2 Chi Lăng Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

8 Nguyễn Duy Dương 6-Mar-06 00000899 4 4/5 Chi Lăng Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

9 Nguyễn Lê Thanh Uyên 19-Nov-06 00000993 4 4/4 Phú Định Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

10 Nguyễn Phan Thanh Thư 26-Jul-06 00000983 4 4/1 Phú Định Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

11 Võ Lê Hoàng Hưng 14-Mar-06 00000984 4 4/2 Phú Định Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

12 Nguyễn Tuấn Anh 28-Aug-06 00000988 4 4/3 Phú Định Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

13 Nguyễn Đức Bảo Lâm 16-Sep-06 00000987 4 4/3 Phú Định Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

14 Hoàng Kim Dung 12-Nov-06 00000992 4 4/4 Phú Định Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

15 Nguyễn Trang Ngọc Châu 31-Jul-06 00000831 4 4/2 Trương Công Định 2 Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00
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16 Nguyễn Sỹ Luân 27-Oct-06 00000833 4 4/2 Trương Công Định 2 Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

17 Trần Kiến Phong 25-Feb-05 00000843 5 5/2 Trương Công Định 2 Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

18 Nguyễn Trọng Ân 15-May-06 00000853 4 4/1 Phạm Văn Chí Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

19 Nguyễn Hữu Phúc 17-Jun-06 00000855 4 4/1 Phạm Văn Chí Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

20 Võ Khánh Trân 16-Apr-05 00000852 5 5/1 Phạm Văn Chí Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

21 Trương Huệ Nhi 29-Sep-05 00000849 4 4/3 Phạm Văn Chí Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

22 Đặng Hoàng Nhật Huy 15-Dec-05 00000942 5 5/1 Hùng Vương Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

23 Nguyễn Minh Tiến 16-Jun-05 00000953 5 5/4 Hùng Vương Quận 6 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

24 Nguyễn Thảo An 9-Aug-05 00001161 5 5/1 Trần Nguyên Hãn Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

25 Đỗ Trần Phương Anh 28-Aug-05 00001162 5 5/1 Trần Nguyên Hãn Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

26 Nguyễn Lê Gia Bảo 4-Jan-05 00001163 5 5/1 Trần Nguyên Hãn Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

27 Nguyễn Hưng 5-Jun-05 00001168 5 5/2 Trần Nguyên Hãn Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

28 Lê Trần Như Quỳnh 28-Jul-05 00001170 5 5/2 Trần Nguyên Hãn Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

29 Võ Huỳnh Ngọc Thanh 28-Jan-06 00001138 4 4/2 Tuy Lý Vương Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

30 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16-Oct-06 00001146 4 4/7 Tuy Lý Vương Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

31 Phạm Nhật Tân 31-May-06 00001140 4 4/3 Tuy Lý Vương Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

32 Trần Thanh Tâm 7-Apr-05 00001159 5 5/3 Tuy Lý Vương Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

33 Nguyễn Hoàng Phát Đạt 8-Aug-05 00001062 5 5/4 Nguyễn Công Trứ Quận 8 CA 1 PM1 7h30 - 9h00

34 Lê Đăng Khang 12-Mar-06 00001089 4 4/1 Bông Sao Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

35 Phan Thị Kiều Diễm 29-Jan-05 00001098 5 5/1 Bông Sao Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

36 Nguyễn Trung Kiên 1-Jan-05 00001101 5 5/4 Bông Sao Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

37 Nguyễn Thành Trung 1-Jan-06 00001092 4 4/7 Bông Sao Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

38 Bùi Nguyễn Trọng Cơ 2-Jan-05 00001106 5 5/9 Bông Sao Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

39 Nguyễn Quốc Minh Thuận 29-Oct-06 00001097 4 4/9 Bông Sao Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

40 Lê Phương Thảo Vy 27-Apr-05 00001107 5 5/10 Bông Sao Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30



41 Trần Anh Khang 12-Nov-05 00001131 5 5/1 Hưng Phú Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

42 Phạm Duy Khiêm 12-Oct-06 00001136 4 4/3 Hưng Phú Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

43 Nguyễn Phúc Khang 12-Dec-05 00001132 5 5/3 Hưng Phú Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

44 Lê Bảo Ngân 19-Apr-05 00001029 5 5/1 Lý Nhân Tông Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

45 Phạm Gia Bảo 17-Jun-05 00001034 5 5/2 Lý Nhân Tông Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

46 Nguyễn Huỳnh TrọngĐức 15-Sep-05 00001032 5 5/2 Lý Nhân Tông Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

47 Huỳnh Đăng Nhật Thiên 20-Jan-05 00001033 5 5/2 Lý Nhân Tông Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

48 Thái Nghi An 9-Jun-05 00001038 5 5/3 Lý Nhân Tông Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

49 Nguyễn Trung Kiên 11-May-05 00001036 5 5/3 Lý Nhân Tông Quận 8 CA 2 PM1 9h00-10h30

50 Trần Khánh Quân 10-Apr-05 00002278 5 5/1 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

51 Trần Thái An 19-May-05 00002279 5 5/2 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

52 Trần Bảo Phúc Long 2-Nov-05 00002280 5 5/2 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

53 Vũ Hoàng Minh 12-Nov-05 00002282 5 5/2 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

54 Lý Khả Nhiên 29-Sep-05 00002281 5 5/2 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

55 Lê Nguyễn Thảo Phương 20-Jan-05 00002283 5 5/2 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

56 Thiều Quang Bảo Trâm 24-Sep-05 00002290 5 5/5 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

57 Nguyễn Duy Nhật Tuệ 4-Jun-05 00002289 5 5/5 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

58 Hoàng Minh Thảo Anh 23-Nov-05 00002286 5 5/6 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

59 Nguyễn Thành An 23-Sep-05 00002291 5 5/7 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

60 Nguyễn Bảo Lộc 22-Apr-05 00002292 5 5/7 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

61 Nguyễn Thiện Anh 11-May-05 00002274 5 5/8 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

62 Nguyễn Trần Minh Huy 14-Jul-05 00002277 5 5/8 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

63 Lê Tuý An Nhiên 22-Sep-05 00002275 5 5/8 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

64 Nguyễn Hoàng Gia Nguyên 30-Mar-05 00002288 5 5/9 Minh Đạo Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

65 Hồ Tuấn Anh 26-Jul-05 00002435 5 5/3 Nguyễn Đức Cảnh Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30



66 Đỗ Ngọc Thiên Ý 12-Dec-06 00002446 4 4/4 Nguyễn Đức Cảnh Quận 5 CA 2 PM1 9h00-10h30

67 Hạ Phi Dương 28-Sep-06 00004098 4 4/1 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

68 Nguyễn Phúc 10-Sep-06 00004097 4 4/1 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

69 Huỳnh Thái Minh 23-Apr-05 00004106 5 5/1 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

70 Bùi Mạnh Tường 15-Feb-05 00004105 5 5/1 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

71 Thang Gia Linh 9-Aug-06 00004099 4 4/2 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

72 Trần Nguyễn Gia Thuận 25-Apr-06 00004100 4 4/2 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

73 Nguyễn Quang Bình 7-Oct-05 00004107 5 5/2 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

74 Trần Trọng Duy Khiêm 17-Jun-05 00004109 5 5/2 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

75 Trần Nguyễn Hà Vy 24-Feb-06 00004101 4 4/3 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

76 Châu Ngọc Hân 13-Oct-05 00004111 5 5/3 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

77 Trương Trung Kiên 9-Mar-05 00004112 5 5/3 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

78 Huỳnh Đức Quốc 8-Jan-05 00004110 5 5/3 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

79 Huỳnh Dương Trâm Anh 2-Aug-06 00004102 4 4/4 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

80 Nguyễn Bá Thông 21-Jan-06 00004103 4 4/4 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

81 Dư Ngọc Minh Châu 7-Oct-05 00004114 5 5/4 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

82 Đỗ Trần Hà Trang 17-Mar-05 00004113 5 5/4 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

83 Trần Minh Thư 11-Nov-06 00004104 4 4/5 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

84 Phạm Nguyễn Minh Nhật 8-Nov-05 00004116 5 5/5 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

85 Phạm Nguyễn Thanh Trúc 6-Jul-05 00004115 5 5/5 Phạm Hồng Thái Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

86 Phan Lê Tường Bách 20-Feb-06 00002319 4 4/1 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

87 Phạm Huỳnh Tú 5-Aug-06 00002320 4 4/1 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

88 Nguyễn Hoàng Anh Thư 6-Feb-05 00002330 5 5/1 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

89 Trần Thanh Thủy 14-Jun-05 00002329 5 5/1 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

90 Nguyễn Quốc Kiệt 15-Apr-06 00002322 4 4/2 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00



91 Đoàn Thị Như Quỳnh 28-Aug-05 00002331 5 5/2 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

92 Lê Nguyễn Hồng Anh 22-Oct-05 00002333 5 5/3 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

93 Phạm Quốc Bảo 24-Jul-05 00002334 5 5/3 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

94 Hà Phi Ngọc Bích 26-Mar-05 00002332 5 5/3 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

95 Trầm Hữu Nhân 26-Apr-05 00002335 5 5/3 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

96 Nguyễn Hoàng PhươngThủy 22-Nov-06 00002323 4 4/4 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

97 Dương Hoàn Tuấn 7-Apr-06 00002324 4 4/4 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

98 Nguyễn Gia Hân 26-Feb-05 00002336 5 5/4 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

99 Lý Nhật Hưng 23-Jan-05 00002337 5 5/4 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

100 Uông Tín Vĩ 8-Jan-05 00002339 5 5/4 Lê Đình Chinh Quận 5 CA 3 PM1 10h30-12h00

101 Ngô Dinh Nhi 21-Feb-06 00002344 4 4/2 Trần Quốc Toản Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

102 Phạm Diệp Minh Thy 2-Feb-06 00002348 4 4/4 Trần Quốc Toản Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

103 Ngô Huỳnh Phương 3-Feb-05 00002358 5 5/4 Trần Quốc Toản Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

104 Bùi Ngọc Kim Uyên 7-Jan-06 00002360 4 4/1 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

105 Nguyễn Vĩnh Hoàng 18-Jul-05 00002382 5 5/1 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

106 Nguyễn Thành Phúc Nguyên 29-Aug-05 00002381 5 5/1 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

107 Nguyễn Thanh Hiền 10-Aug-06 00002362 4 4/2 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

108 Nguyễn Hồng Khánh 3-Jan-06 00002366 4 4/2 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

109 Nguyễn Thuận Kiều Trâm 23-Oct-06 00002363 4 4/2 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

110 Nguyễn Thụy Thùy Dương 21-Jan-05 00002384 5 5/2 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

111 Đỗ Đức Minh 18-Mar-06 00002368 4 4/3 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

112 Bành Gia Kiệt 13-Jun-05 00002391 5 5/4 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

113 Huỳnh Dư Như Ý 26-Jun-06 00002376 4 4/5 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

114 Đỗ Nguyễn Vân Anh 15-Feb-06 00002380 4 4/6 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

115 Nguyễn Kim Anh 2-Nov-06 00002377 4 4/6 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00



116 Lê Nguyễn Thanh Hiền 21-Jun-05 00002399 5 5/6 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

117 Trần Ngọc Khánh Như 17-Jul-05 00002401 5 5/6 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

118 Nguyễn Nhật Yến Phụng 4-Oct-05 00002400 5 5/6 Trần Bình Trọng Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

119 Trần Phạm Phương Anh 20-Apr-05 00004080 5 5/1 Lê Văn Tám Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

120 Phạm Nguyễn Xuân Thịnh 18-Feb-04 00004084 5 5/1 Lê Văn Tám Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

121 Trần Ngọc Thảo Nguyên 18-Nov-05 00004087 5 5/2 Lê Văn Tám Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

122 Nguyễn Lữ Nam Phương 22-Feb-05 00004089 5 5/2 Lê Văn Tám Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

123 Nguyễn Anh Tuấn 18-Jan-05 00004085 5 5/2 Lê Văn Tám Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

124 Nguyễn Thái Hà 4-Jan-05 00004092 5 5/3 Lê Văn Tám Quận 5 CA 4 PM1 13h30-15h00

125 Phạm Võ Thị An Bình 24-Jul-06 00003229 4 4/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

126 Lê Trọng Đăng 17-Aug-05 00003219 5 5/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

127 Đỗ Phú Khang 13-Sep-05 00003224 5 5/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

128 Trương Gia Lâm 4-Dec-05 00003221 5 5/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

129 Trần Lê Duy Minh 6-Jun-05 00003222 5 5/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

130 Trịnh Minh Hoàn Mỹ 23-Apr-05 00003223 5 5/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

131 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 20-Jan-05 00003216 5 5/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

132 Diệc Mỹ Thanh 27-Dec-05 00003218 5 5/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

133 Huỳnh Lâm Như Ý 30-Nov-05 00003217 5 5/1 Qui Đức Bình Chánh CA 4 PM1 13h30-15h00

134 Nguyêễn Ngọc Minh Khôi 1-May-05 00004699 5 5/1 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

135 Huỳnh Quốc Thông 7-May-05 00004709 5 5/1 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

136 Dương Lập Tuấn 5-Jun-05 00004711 5 5/1 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

137 Đỗ Hồng Anh 28-Jun-05 00004693 5 5/2 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

138 Phạm Trần Anh Khoa 4-Sep-05 00004698 5 5/2 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

139 Võ Hoàng Anh Kiệt 25-Apr-05 00004700 5 5/2 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

140 Huỳnh Duy Phát 14-Nov-06 00004705 4 4/3 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30



141 Lưu Bảo Trân 10-Jul-05 00004710 4 4/3 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

142 Lâm Linh Mẫn 17-May-05 00004702 5 5/4 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

143 Lê Song Hoàng Ngọc 14-May-05 00004703 5 5/4 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

144 Hồ Gia Phúc 30-May-05 00004707 5 5/4 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

145 Hồ Hải Triều 8-Apr-05 00004708 5 5/4 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

146 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 27-Nov-05 00004697 5 5/5 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

147 Lê Đức Nguyên 11-Mar-05 00004704 5 5/5 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

148 Trương Hoàng Mỹ Kim 23-May-06 00004701 4 4/7 Chính Nghĩa Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

149 Nguyễn Đặng Uyên Phương 5-Jun-06 00002412 4 4/6 Nguyễn Viết Xuân Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

150 Cổ Kim Hoàng Sang 26-Nov-06 00002413 4 4/6 Nguyễn Viết Xuân Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

151 Huỳnh Mai Quỳnh Anh 9-Dec-05 00002449 5 5/1 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

152 Lê Hoàng Kim Ngọc 16-Jun-06 00002477 4 4/2 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

153 Nguyễn Hồng Anh 29-Oct-05 00002451 5 5/2 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

154 Trịnh Gia Phúc 21-Jan-05 00002453 5 5/2 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

155 Đinh Ngọc Bảo 1-Sep-06 00002479 4 4/3 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

156 Hoàng Tuấn Minh 29-Oct-05 00002457 5 5/3 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

157 Nguyễn Trần Minh Thư 15-Jun-05 00002460 5 5/3 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

158 Nguyễn Đoàn PhươngUyên 3-Mar-05 00002461 5 5/3 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

159 Ngô Hải Thiên 1-Jun-06 00002483 4 4/4 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

160 Trần Mai Khanh 21-Nov-05 00002462 5 5/4 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

161 Nguyễn Phúc Nguyên 20-Mar-05 00002464 5 5/4 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

162 Lưu Hà Thy 22-Jun-05 00002465 5 5/4 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

163 Lương Thanh Yên Hà 29-Apr-06 00002486 4 4/5 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

164 Trần Hoàng Nhật 14-Jul-05 00002470 5 5/5 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30

165 Nguyễn Thanh Vân 30-May-05 00002472 5 5/6 Bàu Sen Quận 5 CA 5 PM1 15h00-16h30



166 Nguyễn Thành Đạt 9-Feb-05 00003900 5 5/1 Bình Tân Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

167 Lê Ngọc Hải 8-Aug-05 00003899 5 5/1 Bình Tân Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

168 Nguyễn Lê Hoàng Sang 8-Apr-05 00003898 5 5/3 Bình Tân Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

169 Đặng Quốc Huy 25-Feb-05 00003897 5 5/6 Bình Tân Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

170 Lưu Triển Tài 8-Jun-06 00003972 4 4/1 Tân Tạo A Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

171 Trần Lê Trúc Ngân 13-Aug-05 00003976 5 5/1 Tân Tạo A Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

172 Đoàn Trung Nhân 11-Apr-05 00003981 5 5/1 Tân Tạo A Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

173 Lê Mai Yến Nhi 8-Nov-05 00003977 5 5/1 Tân Tạo A Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

174 Nguyễn Lê Hồng Thy 18-Oct-05 00003975 5 5/1 Tân Tạo A Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

175 Phan Thanh Tâm 22-Mar-06 00003943 4 4/1 Lê Công Phép Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

176 Nguyễn Đặng Quốc Bảo 7-Jan-05 00003936 5 5/1 Lê Công Phép Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

177 Phạm Lê Vi 30-May-05 00003937 5 5/1 Lê Công Phép Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

178 Trần Đức Anh 2-Jun-06 00003982 4 4/1 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

179 Phạm Tiến Huy 26-Nov-06 00003984 4 4/1 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

180 Hồ Quỳnh Anh Thư 6-May-06 00003983 4 4/1 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

181 Lê Lan Như 29-Apr-06 00003987 4 4/2 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

182 Trần Thị Như Tường 8-Feb-06 00003985 4 4/2 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

183 Hồ Ngọc An 6-Dec-06 00003989 4 4/3 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

184 Bùi Đông Hải 10-Oct-06 00003988 4 4/3 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

185 Bùi Thị Trà My 24-Jan-06 00003993 4 4/4 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

186 Nguyễn Ngọc Nam 19-Dec-06 00003996 4 4/5 Trần Văn Ơn Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

187 Võ Lê Thế Bảo 17-Jan-05 00003908 5 5/3 Bình Trị Đông A Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

188 Nguyễn Quang Minh 25-Oct-05 00003910 5 5/8 Bình Trị Đông A Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

189 Lê Thái Đạt 12-Nov-05 00003874 5 5/1 An Lạc 2 Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

190 Mai Hồng Ngân 19-May-05 00003875 5 5/1 An Lạc 2 Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00



191 Mai Bảo Ân 7-Dec-05 00003877 5 5/1 Bình Long Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

192 Diệp Nguyễn Chí Bằng 15-Jul-06 00003954 4 4/1 Ngô Quyền Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

193 Phạm Thanh Hiền 15-Apr-05 00003959 5 5/1 Ngô Quyền Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

194 Mai Yến Ngọc 16-Feb-06 00003956 4 4/2 Ngô Quyền Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

195 Hồ Hữu Phước 29-Oct-05 00003950 5 5/2 Ngô Quyền Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

196 Trần Đức 19-Dec-05 00003947 4 4/3 Ngô Quyền Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00

197 Đặng Thị Minh Thư 9-Sep-05 00003951 5 5/3 Ngô Quyền Bình Tân CA 6 PM1 16h30-18h00


